
Sáng Chiều Chiều Sáng

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Vũ Anh  

Tài

(Từ Tuần 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

 Hình thể bàn 

chân - phom (1 

TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.1

ThS. Bạch Văn  

Lành

(Từ Tuần 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

 TH. Kỹ thuật lập 

trình (1)

 Tiết 1-4

 P.A5.1 - PM

CN. Văn Bá  Trí

(Từ Tuần 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

K17MM1

(SS: 18)

 Nhân trắc học - 

cỡ số may mặc (1 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A3.2

ThS. Nguyễn Thị  

Lam

(Từ Tuần 9)

 Thiết bị - CN 

May (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.2 - Thiết 

kế May

ThS. Đinh Thị 

Thanh  Lương

(Từ Tuần 9)

 Nguyên vật liệu - 

CN May (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.4

ThS. Trương Thị 

Nhật  Lệ

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.3

ThS. Bạch Văn  

Lành

(Từ Tuần 10)

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.1

ThS. Bạch Văn  

Lành

(Từ Tuần 9)

 Toán rời rạc (3 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.2

ThS. Quách Thị 

Bích  Nhường

(Từ Tuần 9)

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

K17DG1,2

(SS: 45)

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.5

Nguyễn Thanh  

Quang

(Từ Tuần 9)

 Thiết bị - CN 

Giày (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.1

CD. Trương Văn  

Nhật

(Từ Tuần 9)

K17CNTT1

(SS: 36)

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 1-4

 P.A1.2

Nguyễn Thanh  

Quang

(Từ Tuần 9)

 Toán rời rạc (3 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.2

ThS. Quách Thị 

Bích  Nhường

(Từ Tuần 9)

 TH. Kiến trúc 

máy tính (2)

 Tiết 1-4

 P.A5.1 - PM

CN. Phạm Mạnh  

Cương

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú: - Lịch học bắt đầu từ ngày 21/10/2021 (Tuần 8). Trừ những môn có ghi chú thời gian bắt đầu riêng.

               - Môn Pháp luật đại cương, Quản trị hành chính văn phòng và Kỹ năng Giao tiếp trong Kinh doanh (Khoa Quản trị) dành cho các SV chưa học trong các 

Đợt nhập học 1,2,3.

               - SV theo dõi Thời khóa biểu chi tiết trên cổng portal của SV tại địa chỉ: http://portal.sonadezi.edu.vn
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Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chiều Chiều

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.3

ThS. Trịnh Vinh  

Hiển

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.1

ThS. Phạm Quốc  

Phong

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

(Từ Tuần 9)

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.5

ThS. Hồ Văn  

Khôi

(Từ Tuần 9)

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

(Từ Tuần 9)

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.5

ThS. Hồ Văn  

Khôi

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.3

ThS. Vũ Anh  

Tài

(Từ Tuần 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

ThS. Phạm Quốc  

Phong

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

Kỹ năng Giao 

tiếp trong Kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc Minh

(Từ Tuần 9)

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.1

ThS. Phạm Quốc  

Phong

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

K17QTKS

(SS: 14)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.4

CN. Trần Văn 

Tỉnh

(Từ Tuần 9)

 Tổng quan du 

lịch và khách sạn 

(2 TC)

 Tiết 1-4

 P.HTS2-KS

CN. Nguyễn Vũ  

Khanh

Kỹ năng Giao 

tiếp trong Kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc Minh

(Từ Tuần 9)

K17QTKD3

(SS: 31)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.4

CN. Trần Văn 

Tỉnh

(Từ Tuần 9)

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Cao Quang  Nhật

(Từ Tuần 9)

K17QTKD2

(SS: 35)

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.4

ThS. Trịnh Vinh  

Hiển

(Từ Tuần 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.4

CN. Trần Văn 

Tỉnh

(Từ Tuần 9)

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Cao Quang  Nhật

(Từ Tuần 9)

Kỹ năng Giao 

tiếp trong Kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc Minh

(Từ Tuần 9)

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.2

ThS. Hồ Văn  

Khôi

K17QTKD1

(SS: 35)

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Hồ Văn  

Khôi

(Từ Tuần 9)

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Cao Quang  Nhật

(Từ Tuần 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.4

CN. Trần Văn 

Tỉnh

(Từ Tuần 9)

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.4

ThS. Phạm Quốc  

Phong

Kỹ năng Giao 

tiếp trong Kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc Minh

(Từ Tuần 9)

K17KT1

(SS: 22)

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Hồ Văn  

Khôi

(Từ Tuần 9)

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Cao Quang  Nhật

(Từ Tuần 9)

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.4

ThS. Phạm Quốc  

Phong

Kỹ năng Giao 

tiếp trong Kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc Minh

(Từ Tuần 9)

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung
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Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chiều Chiều

 Quản trị học (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.1

ThS. Phạm Quốc  

Phong

 Đọc 1 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A3.7

ThS. Phan 

Phương  Đức

(Từ Tuần 9)

 Ngữ pháp 1 (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.5

ThS. Phan 

Phương  Đức

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

 Đọc – Viết 1 (5 

TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.4

CN. Lê Đắc  

Toàn

(Từ Tuần 9)

 Nghe 1 (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.1

ThS. Nguyễn 

Sinh  Tùng

(Từ Tuần 9)

 Đọc – Viết 1 (5 

TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.2

CN. Lê Đắc  

Toàn

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

 Đọc 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.3

CN. Trần Yến 

Nhi

(Từ Tuần 9)

 Hán tự 1 (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A1.2

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

Kỹ năng Giao 

tiếp trong Kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Nguyễn 

Ngọc Minh

(Từ Tuần 9)

 Marketing căn 

bản (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.B1.2

ThS. Hồ Văn  

Khôi

 Tiếng Anh A1 

(4 TC)

 Tiết 1-4

 P.A1.2

Nguyễn Thanh  

Quang

(Từ Tuần 9)

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.HTA

ThS. Nguyễn 

Cao Quang  Nhật

(Từ Tuần 9)

K17TCNH

(SS: 9)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.4

CN. Trần Văn 

Tỉnh

(Từ Tuần 9)

 Ngữ âm 1 (2 

TC)

 Tiết 7-10

 P.A5.3

CN. Cao Đỗ  

Quyền

K17NV1

(SS: 14)

 Viết 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C1.4

CN. Phạm Vũ 

Huyền  Trang

(Từ Tuần 9)

 Nghe 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.3

Quách Nguyễn 

Ngọc Dao

(Từ Tuần 9)

 Nói 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.2

CN. Trần Yến 

Nhi

(Từ Tuần 9)

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

K17HV2

(SS: 30)

 Nói 1 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.HTB

ThS. Lê Ngọc  

Sang

K17HV1

(SS: 35)

 Đọc – Viết 1 (5 

TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.3

CN. Lê Đắc  

Toàn

(Từ Tuần 9)

 Nói 1 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Lê Ngọc  

Sang

(Từ Tuần 9)

 Nghe 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.1

ThS. Nguyễn 

Sinh  Tùng

 Đọc – Viết 1 (5 

TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.3

CN. Lê Đắc  

Toàn

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

 Nghe 1 (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C1.4

ThS. Trịnh Vinh  

Hiển

K17AV1

(SS: 33)

 Nói 1 (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.7

CN. Phan Thùy  

Dương

(Từ Tuần 9)

 Ngữ âm 1 (1 

TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Trần Thanh  

Tú

(Từ Tuần 9)

 Viết 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.C2.5

ThS. Ngô Ngọc  

Cẩm

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung
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Chiều Chiều

 Nói 1 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A1.2

CN. Nguyễn Thị  

Vân

(Từ Tuần 9)

 Nghe 1 (3 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị  

Vân

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.B1.2

ThS. Thái Văn 

Hưng

(Từ Tuần 9)

Ngày 14 tháng 10 năm 2021
LẬP BẢNG

(Đã ký)

ThS. Vũ Ngọc Thanh Hà

DUYỆT

Phạm Quang Duy Phạm Văn Huấn

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ
BAN GIÁM HIỆU

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

CN. Nguyễn Thị 

Hồng  Nhung

K17HQ

(SS: 15)

 Nghe 1 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A4.2

CN. Nguyễn Thị  

Vân

(Từ Tuần 9)

 Nói 1 (3 TC)

 Tiết 1-4

 P.A3.1

CN. Nguyễn Thị  

Vân

(Từ Tuần 9)

 Viết 1 (2 TC)

 Tiết 1-4

 P.A5.4

CN. Phan Thị 

Ngọc  Dung

 Đọc 1 (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A3.1

CN. Phan Thị 

Ngọc  Dung

(Đã ký) (Đã ký)
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